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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai - 3,531,408,394     26,981     - - - - - - - - - - - -
2 Rooftop Garden 156         9,092,103,325     23,174     0.004 0.02% 0.004 0.018% 0.007 0.04% 70.9% 88.6% 87.0% 94.5% -73 -1,480,719
3 Paradise - 8,629,179,216     18,626     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông - 5,940,624,799     7,622       - - - - - - - - - - - -
5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 3,550      37,533,098,415   24,446     0.135 0.15% 0.132 0.150% 0.145 0.19% 7.4% 27.4% 10.0% 28.6% -323 -6,586,660
7 Nhà giặt 2,861      262,638,000        291,441  0.009 11.2% 0.009 - 0.010 22.2% 5.8% - 9.1% - -238 -4,856,546
8 Bếp lầu 6 1,152      18,564,136,518   57,777     0.019 0.11% 0.018 0.113% 0.020 0.13% 6% 11% 9.5% 12.0% -100 -2,043,128
9 Bếp Cung Đình 2,460      20,718,027,927   37,442     0.046 0.170% 0.048 0.210% 0.066 0.24% 44% 42% 36.9% 15.4% -663 -13,522,782
10 Bếp Căn tin 626         - 61,948     0.008 - 0.008 - 0.010 - 26.3% - 33.0% - -155 -3,166,448
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
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11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 263         564,079,521        1,924       0.082 0.55% - - 0.14 0.95% - - - - - -
13 Rex Health Club 84           502,599,800        1,099       0.043 0.001 - - 0.08 0.34% - - - - - -
14 Galaxy 1,559      11,785,686,750   - - 0.34% - - - 0.27% - - - - - -
15 Solar New Wing 1,603      12,577,194,861   102,815  0.001 0.01% - - 0.02 0.26% - - - - - -
16 Solar East Wing 860         24,836,339,944   72,097     0.012 0.05% - - 0.01 0.07% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 4,172      38,968,011,750   - - 0.29% - - - 0.22% - - - - - -
19 Khách sạn 28,863    94,481,443,314   190,875  0.135 0.41% - - 0.151 0.62% 12.2% 50.6% - - - -
20 Toàn Khách sạn 33,035    133,449,455,064 190,875  0.152 0.39% 0.150 0.45% 0.173 0.51% 13.7% 28.1% 15.4% 12.2% -4,404 (89,849,711)      

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 20,403 đ/m³ tăng 9.3% so với năm 2019
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 6 tháng đầu năm 2020 lượng nước tiêu thụ/lượt khách tăng 13.7%, chi phí nước/doanh thu tăng 28% so với 2019.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 6 tháng đầu năm 2020 là: Rooftop, phòng ngủ, nhà giặt, Bếp.

* Đề nghị:
và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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